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                                                                                  MÔN: Lịch sử - Khối 9

 A.  KIẾN THỨC CẦN ÔN TẬP

1. Nội dung cần ôn tập

Gồm các bài sau: Bài 16: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài( 1917-1925); Bài 23: Tổng khởi nghĩa tháng Tám và sự thành lập nước VNDCCH; Bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xay dựng chính quyền DCND(1945-1946)

2. Kiến thức

- Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài, diễn biến, kết quả, ý nghĩa của CMT8/1945, những khó khăn, thuận lợi của nước ta sau CMT8…
B. CÁC DẠNG BÀI TẬP THAM KHẢO

I. Bài tập trắc nghiệm khách quan:
- Học sinh làm các dạng bài tập trắc nghiệm trong SBT Lịch sử 9 bài 16 đến bài 24.

- Một số bài tập minh họa: 
Câu 1. Con đường đi tìm chân lý cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì khác với lớp người đi trước?
a. Đi sang phương Tây tìm đường cứu nước.

b. Đi sang Châu Mĩ tìm đường cứu nước.

c. Đi sang Châu Phi tìm đường cứu nước.

d. Đi sang phương Đông tim đường cứu nước.

Câu 2. Sự kiện nào đánh dấu việc Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn?
a. Đưa yêu sách đến Hội nghị Véc-xai (18/6/1919).

b. Tiếp cận luận cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7/1920)

c. Gia nhập Quốc tế thứ ba và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12/1920).

d. Nguyễn Ái Quốc sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa (1921) ở Pari.

Câu 3. Câu thơ sau đây của nhà thơ Chế Lan Viên phù hợp với sự kiện nào trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc: “Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười”?
a. Khi Người sáng lập ra Hội liên hiệp thuộc địa ở Pari.

b. Khi Người đọc luận cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa.

c. Khi Người viết bài và làm chủ nhiệm tờ báo “Người cùng khổ”.

d. Khi Người dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V (1924).

Câu 4. Để nghiên cứu học tập chủ nghĩa Mác-Lê nin và tìm hiểu cách mạng tháng Mười Nga, từ năm 1920 đến đầu 1923 Nguyễn Ái Quốc hoạt động chủ yếu ở đâu?
a. Liên Xô

b. Pháp

c. Trung Quốc


d. Anh

Câu 5. Năm 1922 Nguyễn Ái Quốc làm chủ nhiệm kiêm chủ bút báo:
a. Đời sông công nhân. 
b. Người cùng Khổ (Le Paria).
c. Nhân đạo.
d. Sự thật. 
Câu 6. Thời gian 6/1924 gắn với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô, đó là sự kiện nào?
a. Người dự Hội nghị Quốc tế nông dân.
b. Người dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V.

c. Người dự Đại hội quốc tế phụ nữ.

d. Người dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ VII.

Câu 7. Trong quá trình hoạt động để chuẩn bị cho việc thành lập chính đảng vô sản ở Việt Nam, hoạt động nào sau đây của Nguyễn Ái Quốc đã diễn ra tại Quảng Châu (Trung Quốc)?
a. Dự Hội nghị Quốc tế nông dân (1924).
b. Dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V (1924).

c. Ra báo “Thanh niên” (1925).

d. Xuất bản tác phẩm “Bản án chế độ thực dân”.
Câu 8. Mục đích của chủ trương “vô sản hóa” của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là gì?
a. Đưa hội viên vào các nhà máy, hầm mỏ, đồn điền cùng sống lao động với công nhân để tự rèn luyện, đồng thời truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê nin.

b. Rèn luyện tính kỷ luật cho hội viên.


c. Hội viên sống gần gũi với quần chúng.

d. Xây dựng phong trào cách mạng ở tận cơ sở.

Câu 9. Những hoạt động nào của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên gắn bó mật thiết với vai trò của Nguyễn Ái Quốc?
a. Mở lớp tập huấn chính trị đào tạo cán bộ tại Quảng Châu ra báo “Thanh niên”.

b. Bí mật chuyển các tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc về nước.

c. Chủ trương phong trào “vô sản hóa”.

d. Sự ra đời của một số đoàn thể quần chúng như: Công hội, Nông hội, Hội phụ nữ...

Câu 10. Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919-1924 có ý nghĩa gì?
a. Nguyễn Ái Quốc tiếp nhận tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lê nin để truyền bá về trong nước.

b. Chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của chính đảng vô sản ở Việt Nam.

c. Xây dựng mối quan hệ liên minh giữa công nhân và nông dân trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

d. Cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận của cách mạng thế giới.

Câu 11. Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là gì?
a. Báo “Thanh niên”. b. Báo “Nhân đạo”. c. Báo "Đời sống công nhân”.d. Báo “Người cùng khổ”.
Câu 12. Chủ trương năm 1928 của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là gì?
a. Phong trào đòi quyền tự quyết dân tộc.

b. Phong trào “vô sản hóa”.

c. Phong trào đòi tự do dân chủ.


d. Phong trào đấu tranh dân tộc, dân chủ.

Câu 13. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ VIII tổ chức trong khoảng thời gian nào?
a. Từ 10-15/5/1941
  b. Từ 10-19/5/1941
  c. Từ 10-25 /5/1941
   d. Từ 10-29/5/1941

Câu 14. Chiều ngày 16/8/1945 theo lệnh của ủy ban khởi nghĩa, một đội giải phóng quân do đồng chí Võ Nguyên Giáp chỉ huy, xuất phát từ Tân Trào về giải phóng thị xã nào?
a. Giải phóng thị xã Cao Bằng.


b. Giải phóng thị xã Thái Nguyên.
c. Giải phóng thị xã Tuyên Quang.


d. Giải phóng thị xã Lào Cai.
Câu 15. Khẩu hiệu “Đánh đuổi Nhật-Pháp” được thay bằng khẩu hiệu ‘‘Đánh đuổi phát xít Nhật” được nêu trong:
a. Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng (9/3/1945)
b. Chỉ thị “ Nhật- Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (12/3/1945)
c. Hội nghị toàn quốc của Đảng (13-15/8/1945 )
d. Đại hội quốc dân ở Tân Trào(16/8/1945)
Câu 16. “ Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến, toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta...” Đó là lời kêu gọi của?
a. Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào (14/8/1945)
b. Quân lệnh số 1 kêu gọi toàn quốc nổi dậy khởi nghĩa
c. Đại hội Quốc dân ở Tan Trào (16/8/1945)
d. Thư Hồ Chí Minh gửi đồng bào cả nước kêu gọi nổi dậy tổng khởi nghĩa giành chính quyền
Câu 17. “ Đồng bào rầm rập kéo tới quảng trường Nhà hát lớn dự mít tinh do Mặt trận Việt Minh tổ chức. ...Bài hát Tiến quân ca lần đầu tiên vang lên". Đây là không khí từ cuộc mít tinh chuyển thành khởi nghĩa giành chính quyền ở đâu?
a. Hà Nội (19/8/1945)   


b. Huế (23/8/1945)
c. Sài Gòn (25/8/1945)   


d. Bắc Giang, Hải Dương (18/8/1945)
Câu 18. Bốn tỉnh giành được chính quyền ở tỉnh lị sớm nhất trong cả nước là:
a. Hà Nội, Bắc Giang, Huế, Sài Gòn.

b. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam.
c. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nội, Huế.
d. Hà Nội, Sài Gòn, Hà Tĩnh, Quảng Nam.
Câu 19. Tổng khởi nghĩa đã nhanh chóng thành công trong cả nước, chỉ trong vòng 15 ngày:
a. Từ ngày 13- 27/8/1945.


b. Từ ngày 14- 28/8/1945.
c. Từ ngày 15- 29/8/1945.


d. Từ ngày 16- 30/8/1945.
Câu 20. Nguyên nhân cơ bản quyết định sự thắng lợi của Cách mạng tháng Tám là gì?.
a. Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống yêu nước, đã đấu tranh kiên cường bất khuất.
b. Có khối liên minh công nông vững chắc, tập hợp được mọi lực lượng yêu nước trong Mặt trận thống nhất

c. Sự lãnh đạo tài tình của Đảng đứng đầu lả Chủ tịch Hồ Chí Minh.

d. Có hoàn cảnh thuận lợi của chiến tranh thế giới thứ hai: Hồng quân Liên Xô và quân Đồng minh đã đánh bại phát xít Đức- Nhật

Câu 21. Tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần VIII, Hội nghị đã chủ trương thành lập mặt trận nào?
a. Mặt trận Liên Việt.




      b. Mặt trận Đồng minh.

c. Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh).    d. Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương
Câu 22. Khó khăn nào là nghiêm trọng nhất đối với đất nước sau Cách mạng tháng Tám-1945?
a. Nạn đói, nạn dốt.

b. Đế quốc và tay sai ở nước ta còn đông và mạnh.
c. Những tàn dư của chế độ thực dân phong kiến.
d. Chính quyền cách mạng mới thành lập còn non trẻ.

Câu 23. Quốc hội khóa I (6/1/1946) đã bầu được:
a. 333 đại biểu.

b. 334 đại biểu.      c. 335 đại biểu.

d. 336 đại biểu.

Câu 24. Nhiệm vụ cấp bách trước mắt của cách mạng nước ta sau Cách mạng tháng Tám là gì?
a. Giải quyết nạn ngoại xâm và nội phản.
b. Giải quyết về vấn đề tài chính.

c. Giải quyết nạn đói, nạn dốt.
d. Giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính.

Câu 25. Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập cơ quan Bình dân học vụ vào ngày tháng năm nào?
a. 7/3/1945


b. 8/9/1945            
  c. 9/9/1945
    
 d. 10/9/1945

Câu 26. Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi đồng bào thực hiện “Tuần lễ vàng”, “Quỹ độc lập” nhằm mục đích gì?
a. Giải quyết khó khăn về tài chính của đất nước.

b. Quyên góp tiền, để xây dựng đất nước.
c. Quyên góp vàng, bạc để xây dựng đất nước.

d. Để hỗ trợ việc giải quyết nạn đói.

Câu 27. Thực dân Pháp trở lại xâm lược Nam Bộ bắt đầu từ ngày tháng năm nào?
a. 2/9/1945
b. 6/9/1945

c. Đêm 22 rạng 23/9/1945

d. 5/10/1945
Câu 28. Lý do nào là cơ bản nhất để ta chủ trương hoà hoãn, nhân nhượng cho Tưởng một số quyền lợi về kinh tế và chính trị?
a. Ta chưa đủ sức đánh 2 vạn quân Tưởng.

b. Tưởng cỏ bọn tay sai Việt Quốc, Việt Cách hỗ trợ từ bên trong.

c. Tránh trình trạng một lúc phải đối phó với nhiều kẻ thù trong khí ta còn có nhiều khó khăn.

d. Hạn chế việc Pháp và Tưởng cấu kết với nhau.

Câu 29. Nhiệm vụ cốt yếu của cách mạng tư sản dân quyền ở Việt Nam là gì?
a. Đánh đổ phong kiến địa chủ giành đất cho dân cày

b. Đánh đổ đế quốc Pháp giành độc lập dân tộc.
c. Đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến và tư sản phản cách mạng làm cho Việt nam độc lập, thành lập chính phủ công nông binh.
d. Đánh đổ giai cấp tư sản và địa chủ phong kiến.
Câu 30. Trong các nội dung sau đây, nội dung nào không thuộc Luận cương Chính trị (10/1930)?
a. Cách mạng Việt Nam phải trải qua hai giai đoạn: Cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng XHCN
b. Cách mạng do Đảng của giai cấp vô sản theo chủ nghĩa Mác-Lênin lãnh đạo
c. Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới
d. Lực lượng để đánh đuổi đế quốc và phong kiến là công nông, đồng thời phải biết liên lạc với tiểu tư sản, trí thức, trung nông... để kéo họ vào phe vô sản giai cấp.

II.  Bài tập tự luận.

Câu 1. Nêu những nguyên nhân dẫn đến thắng lợi của CMT8/ 1945?

Câu 2. Trình bày ý nghĩa lịch sử với dân tộc và thế giới của CMT8/1945?

Câu 3. Tại sao nói “ Sau CMT8/1945 nước ta ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc”?

Câu 4. Đảng,Chính phủ đã có những biện pháp giải quyết nạn đói,nạn dốt và khó khăn về tài chính như thế nào?
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